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PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (32 CÂU = 8 ĐIỂM)

Câu 1: Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia là thể chế ở ?
A. Phương Tây cổ đại.
B. Nam Phi.
C. Đông Phi.
D. Phương Đông cổ đại.
Câu 2: Tính chất khép kín, tự nhiên, tự cấp, tự túc trong lãnh địa được thể hiện rõ nét nhất ở chỗ

A. hoàn toàn không trao đổi buôn bán với bên ngoài

B. người nông nô bị buộc chặt vào ruộng đất trong lãnh địa.

C. mỗi lãnh địa là một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm

D. thủ công nghiệp chưa tách khỏi nông nghiệp

Câu 3: Nét nổi bật của văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á là
A. nền văn hóa mang tính bản địa hoàn toàn.
B. tiếp thu bên ngoài, sáng tạo văn hóa riêng độc đáo.
C. chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc.
D. chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.
Câu 4: Nét đặc sắc của văn hóa Ấn Độ từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI là

A. Hồi giáo vào Ấn Độ làm thủ tiêu văn hóa truyền thống.

B. văn hóa truyền thống Ấn Độ làm phai mờ văn hóa Hồi giáo.

C. tổng hợp của các loại hình văn hóa đều có mặt ở Ấn Độ.

D. song song tồn tại hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

Câu 5: Đâu không phải là những việc làm của người Giéc Man khi họ tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô Ma?

A. Từ bỏ Tôn giáo nguyên thủy theo Ki tô giáo.

B. Liên kết với chủ nô Rô Ma để phát triển kinh tế.

C. Chiến ruộng đất của chủ nô cũ rồi chia cho nhau.

D. Thủ tiên bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới.

Câu 6: Phong trào Văn hoá Phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại” vì

A. là cuộc đấu tranh tư tưởng đầu tiên của tư sản chống phong kiến.

B. đã mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và loài người.

C. đã tấn công trực diện vào giáo hội Kitô và chế độ phong kiến.

D. đã làm phong phú kho tàng văn hoá của nhân loại.

Câu 7: Đâu không phải là những nguyên nhân dẫn tới sụp đổ của các vương quốc cổ Đông Nam Á?
A. Phân tán trên địa bàn hẹp.
B. Đoàn kết, phát triển mạnh.

C. Tranh chấp lẫn nhau.
D. Sống riêng rẽ.

Câu 8: Yếu tố nào dưới đây không  thuộc về nền văn hóa lâu đời của Ấn Độ?

A. Ấn Độ giáo.
B. Chữ viết Brahmi.
C. Kiến trúc chùa hang.
D. Nho giáo.
Câu 9: Sử học bắt đầu từ thời Tây Hán ( Trung Quốc) đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập, người đặt nền móng là

A. Lưu Bang.
B. Khổng Tử.
C. Tư Mã Thiên.
D. Tần Thủy Hoàng.

Câu 10: Mục đích bỏ chức Thừa tướng và Thái úy  của chế độ phong kiến thời nhà Đường nhằm

A. tinh gọn bộ máy.

B. dễ cai quản đất nước.

C. tăng cường quyền lực vào tay Hoàng Đế.

D. để cử người thân tín vào bộ máy Nhà nước.

Câu 11: Buộc người Trung Quốc thời phong kiến phải theo phong tục tập quán, từ ý phục đến đầu tóc là chính sách của?
A. Nhà Hán.
B. Nhà Nguyên.
C. Nhà Đường.
D. Nhà Thanh.

Câu 12: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X ở khu vực Đông Nam Á hình thành
A. các quốc gia phong kiến “dân tộc”.
B. các quốc gia đi theo xã hội chủ nghĩa.

C. các vương quốc cổ.
D. các quốc gia tư bản.

Câu 13: Trên lĩnh vực Toán học cư dân nào đã để lại những định lí, định đề có giá trị khái quát cao ?
A. Bắc Phi.
B. Da đỏ.
C. Phương Đông cổ đại.
D. Phương Tây cổ đại.
Câu 14: Thời kì  nào dưới đây đánh dấu bước phát triển cao và  rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ?

A. Vương triều Hác-sa.
B. Vương triều hậu Gúp-ta.
C. Vương triều Gúp-ta.
D. Vương triều  hậu Hác-sa.
Câu 15: Người thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển vào những năm 1519-1522 là

A. C. Cô-lôm-bô
B. Ph. Ma-gien-lan.

C. Va-xcô đơ Ga-ma
D. B. Đi-a-xơ

Câu 16: Vì sao Văn hóa cổ đại Phương Tây phát triển hơn văn hóa cổ đại Phương Đông?

A. Cư dân buôn bán.
B. Gần Biển.

C. Sự sáng tạo.
D. Nền kinh tế phát triển.

Câu 17: Tác động của những chính sách cai trị của vua A-cơ-ba đối với Ấn Độ thời phong kiến?

A. Xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa đạt nhiều thành tựu.

B. Xã hội có sự phân biệt về sắc tộc, tôn giáo.

C. Kinh tế - chính trị bất ổn.

D. Đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt.

Câu 18: Quan hệ xã hội chủ yếu trong lãnh địa phong kiến Tây Âu

A. địa chủ bóc lột nông dân
B. lãnh chúa bóc lột nông nô.

C. lãnh chúa bóc lột nông dân
D. lãnh chúa bóc lột thợ thủ công

Câu 19: Một trong những biện pháp làm cho kinh tế dưới chế độ phong kiến thời nhà Đường phát triển là
A. chia ruộng đất cho Nông dân.

B. khuyến khích Nông dân khai hoang.

C. bớt sưu dịch.

D. giảm tô thuế, áp dụng kĩ thuật canh tác mới.

Câu 20: Khoảng 3.000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và sử dụng đồ sắt?

A. In-đô-nê-xi-a.
B. Trung Quốc.

C. Tây Á và Nam Châu Âu.
D. Việt Nam.

Câu 21: Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thuỷ bị phá vỡ khi nào?

A. Con người không còn bị lệ thuộc vào tự nhiên.

B. Công cụ bằng kim loại ra đời, sản xuất phát triển.

C. Xã hội có sản phẩm thừa, tư hữu xuất hiện.

D. Sản xuất phát triển, ngành trồng trọt và chăn nuôi ra đời.

Câu 22: Điểm tiến bộ nổi bật trong lao động của Người tinh khôn so với Người tối cổ là gì?

A. Biết trồng trọt và chăn nuôi.
B. Biết cư trú bằng “nhà cửa”.

C. Biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn.
D. Biết săn bắt, hái lượm.

Câu 23: Các quốc gia Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng trên cơ sở tiếp thu văn hóa của
A. Trung Quốc.
B. Tây Ban Nha.
C. Mông Cổ
D. Ấn Độ.

Câu 24: Đâu không phải là hiện tượng đã diễn ra ở các vương quốc Đông Nam Á thế kỉ XIII?
A. Bị người Mông Cổ tấn công.

B. Là thời kì chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.

C. Một bộ phận người Thái di cư xuống phía Nam sông Mê công.

D. Hình thành hai vương quốc mới là Su khô thay và Lan Xang.

Câu 25: Chữ viết của người Phương Đông cổ đại ra đời từ nhu cầu

A. ghi chép và lưu giữ kiến thức.
B. ghi chép và trao đổi kiến thức.
C. lưu giữ và trao đổi kiến thức.
D. phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị.
Câu 26: Thời Vương triều Đêli, tôn giáo được ưu tiên và phát triển ở Ấn Độ là

A. Hồi giáo.
B. Phật giáo.

C. Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
D. Ấn Độ giáo.

Câu 27: Cục diện Xuân Thu-Chiến Quốc, diễn ra vào thời kì nào ở Trung Quốc?

A. Trước khi chế độ phong kiến xác lập.
B. Nhà Minh, Thanh.

C. Sau khi chế độ phong kiến xác lập.
D. Thời nhà Đường.

Câu 28: Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào?

A. Điêu khắc, lễ hội, chữ viết.
B. Tôn giáo, chữ viết, kinh tế.

C. Tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, văn hóa.
D. Chữ viết, văn hóa, nghệ thuật.

Câu 29: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc phát kiến lớn về địa lí là

A. sự phát triển của sản xuất, đặt ra nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc.

B. con đường giao lưu buôn bán giữa châu Âu với phương Đông bị ách tắc.

C. khoa học-kĩ thuật phát triển, nhất là ngành hàng hải.

D. tìm thị trường tiêu thụ hàng hoá từ phương Đông.

Câu 30: Phường hội khác với xưởng thủ công ở chỗ

A. sản xuất cùng lúc nhiều mặt hàng.

B. quy mô lớn, tập hợp những thợ thủ công có cùng nghề.

C. thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.

D. thủ công nghiệp tách khỏi thương nghiệp.

Câu 31: Sự kiện đánh dấu thời kì đầu tiên của lịch sử loài người là sự tiến triển nhảy vọt từ

A. từ người tối cổ thành người tinh khôn.

B. loài vượn cổ thành người tinh khôn.

C. vượn cổ thành người tối cổ.

D. người nguyên thủy thành người hiện đại.

Câu 32: Họ sống giàu sang, sung sướng bằng sự bóc lột và bổng lộc là cuộc sống của tầng lớp, giai cấp nào trong xã hội Phương Đông cổ đại?
A. Nô lệ.
B. Nông dân công xã.

C. Qúy tộc.
D. Chủ nô.

Phần tự luận ( 2điểm)

Hãy kể tên 3 cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu thế kỷ XV -XVI ? trong các cuộc phát kiến địa lí đó ai là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển?
Nêu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI.

------- HẾT-------
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